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Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách Nhà nước năm

1984

________________________

 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 179/CT ngày 29/6/1983 về xây dựng

kế hoạch Nhà nước  và Ngân sách Nhà nước năm 1984.

Kế hoạch Nhà nước  và Ngân sách Nhà nước năm 1984 có vị trí rất quan trọng trong

việc phấn đấu hoàn thành những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (1981 -

1985) mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 5 của Đảng đã đề ra, đòi hỏi vừa phải đáp ứng

những yêu cầu kinh tế xã hội của năm 1984, vừa phải tích cực chuẩn bị cho kế

hoạch năm 1985  và kế hoạch 5 năm 1986 - 1990.

Kế hoạch Nhà nước và Ngân sách Nhà nước năm 1984 phải được xây dựng với tinh

thần tích cực, vững chắc, có chất lượng cao theo yêu cầu đổi mới công tác kế hoạch

hoá và quản lý kinh tế tài chính đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành

Trung ương Đảng lần thứ 3 (khoá V).

Về mặt tài chính phải chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng

về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương, pháp lệnh về thuế

công thương nghiệp, thuế nông nghiệp và các chính sách khác về tài chính của

Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần trên, việc xây dựng kế hoạch tài chính và tự toán Ngân sách Nhà nước

năm 1984 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Triệt để khai thác, tận dụng khả năng hiện có, sử dụng tốt hơn công suất máy móc

thiết bị, nâng cao năng suất lao động để đẩy mạnh sản xuất, nhất là sản xuất các

sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, có tích luỹ lớn cho Ngân sách Nhà
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nước. Tăng cường kế hoạch hoá và quản lý các loại quỹ hàng hoá để đẩy mạnh thu

mua nắm nguồn hàng trong tay Nhà nước, kết hợp đẩy mạnh công tác thu thuế công

thương nghiệp, thuế nông nghiệp, với công tác cải tạo công thương nghiệp, cải tạo

nông nghiệp, quản lý thị trường và quản lý giá cả để tăng thu cho Ngân sách Nhà

nước.

2. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sản xuất, xây dựng cũng như trong tiêu dùng. Thi

hành đúng đắn phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

3. Bảo đảm sự thống nhất giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh tế ngay từ cơ

sở. Mọi khoản thu chi đều phải được phản ánh đầy đủ trong Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện 3 yêu cầu trên phải đạt được mục tiêu của kế hoạch Ngân sách Nhà nước

năm 1984 là: phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối thu chi Ngân sách

Nhà nước năm 1984.

Để triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1984, Bộ Tài

chính hướng dẫn một số điểm cần thiết dưới đây:

I. VỀ TÍNH TOÁN CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Đối với khu vực kinh tế quốc doanh:

a) Thu quốc doanh: Kế hoạch thu quốc doanh năm 1984 phải được xây dựng trên

tinh thần tập trung đại bộ phận thu nhập thuần tuý xã  hội thông qua ngành sản xuất 

công nghiệp quốc doanh để nộp đầy đủ và kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ để tính toán thu quốc doanh là: Trên cơ sở hệ thống giá bán lẻ của Nhà

nước đã quy định và chiết khấu thương nghiệp đã xem xét loại trừ những yếu tố bất

hợp lý để xác định giá bán buôn công nghiệp; giá thành hợp lý đã được xác định lại

và lãi định mức đã được quy định trong quyết định 146-HĐBT và các văn bản hướng

dẫn của Bộ Tài chính để xác định giá bán buôn xí nghiệp và tính toán mức thu quốc

doanh cho hợp lý. Sản lượng sản phẩm hàng hoá thực hiện năm kế hoạch phải

được xác định rõ phần sản phẩm sản xuất bằng vật tư do Nhà nước giao, sản phẩm

do địa phương và cơ sở sản xuất bằng vật tư tự tìm kiếm, sản phẩm phụ và sản

phẩm gia công (nếu có) để tính toán mức thu quốc doanh theo các văn bản hướng

dẫn của Bộ Tài chính.



b) Thu về trích nộp lợi nhuận: Kế hoạch trích nộp lợi nhuận phải trên cơ sở tính toán

kế hoạch lợi nhuận phát sinh và tính trừ 3 quỹ xí nghiệp. Căn cứ tính toán kế hoạch

lợi nhuận chủ yếu dựa vào sản lượng, giá thành, lãi định mức trong khâu lưu thông

là doanh số, phí lưu thông và lãi định mức. Ở những xí nghiệp chưa thực hiện thu

quốc doanh phải căn cứ vào lãi thực tế của năm 1983 và mức giảm giá thành và phí

lưu thông để lập kế hoạch lãi cho sát đúng. ở một số ngành tuy đã thực hiện thu

quốc doanh nhưng do giá bán buôn công nghiệp không ổn định thì phần tăng giảm

giá bán phải tính kế hoạch thu chênh lệch giá để nộp vào Ngân sách.

Số lợi nhuận tồn đọng năm trước là khoản thu lớn của năm sau nên khi lập kế hoạch

phải tính đầy đủ khoản thu tồn đọng này vào kế hoạch nộp Ngân sách năm 1984.

 c) Thu về khấu hao cơ bản:

Kế hoạch trích nộp khấu hao cơ bản năm 1984 được xác định trên cơ sở các tỷ lệ

trích khấu hao cơ bản hiện hành, giá trị tài sản cố định bình quân cần tính khấu hao

theo chế độ quy định và biện pháp nâng cao hệ số sử dụng công suất máy móc thiết

bị.

d) Ngoài các khoản thu nói trên, cần tính toán đầy đủ các khoản thu về hoạt động sự

nghiệp, các khoản thu khác gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp (hoàn

vốn lưu động, biến giá tài sản cố định ...) hoặc phát minh do thay đổi chính sách giá

cả và các chế độ hiện hành khác (thu chênh lệch giá, thu khuyến khích giao nộp

nông, lâm, thuỷ, hải sản ...).

2. Đối với khu vực kinh tế tập thể và cá thể.

a) Thuế công thương nghiệp: Kế hoạch thu thuế công thương nghiệp năm 1984 phải

thể hiện đầy đủ tinh thần và mức động viên theo pháp lệnh về thuế công thương

nghiệp mới, phải kết hợp chặt chẽ với công tác cải tạo công thương nghiệp và công

tác quản lý thị trường để nắm hộ và phân loại hộ sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho

việc tính toán thuế môn bài; căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá cả thị

trường để xác định doanh thu và lợi tức chịu thuế.

Dựa vào kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có thuế hàng hoá để tính toán kế

hoạch thu đổi với từng mặt hàng cho đúng biểu thuế đã quy định. Đối với thuế sát


